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NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Mặt hàng than:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 7/2018 xuất khẩu than của nước ta đạt trên 259,8 nghìn tấn, trị giá đạt trên 36,9 triệu USD, tăng khá 80,2% về lượng và 81,1% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 85,4% về lượng và tăng khá 108,1% về trị giá. 
Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018, các thị trường xuất khẩu than chính của nước ta gồm có: Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan… Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2018 xuất khẩu than của cả nước đạt trên 1,4 triệu tấn, trị giá đạt trên 190,16 triệu USD, tăng 19,4% về lượng và tăng 14,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 

1.1. Phương thức vận tải:
Trong 7 tháng đầu năm 2018, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu than là đường biển, chiếm 64,6% lượng  và 63,3% về trị giá, sang các thị trường Nhật Bản, Singapore ,Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc) và có mức tăng 41,1% về lượng, 25,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.
 Xuất khẩu mặt hàng này bằng đường bộ chỉ chiếm 2,7% về lượng và 2,8% về trị giá sang duy nhất thị trường Lào.
Bảng 1: Các thị trường đối tác phương thức vận tải trong XK than 7T/2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
	Phương thức vận tải
	7T/2018
	7T/2018 so 7T/2017
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng (%)
	Trị giá (%)
	

	Tổng
	1.408.012
	190.168.969
	19,4
	14,6
	

	Đường biển
	910.826
	120.383.229
	41,1
	25,6
	Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc) 

	Đường bộ
	39.660
	5.380.720
	-23,0
	22,0
	Lào

	Khác
	457.525
	64.405.020
	-5,2
	-2,1
	


 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.2. Phương thức giao hàng:
Về phương thức giao hàng trong xuất khẩu than, trong 7 tháng đầu năm, có đến 60,2% lượng than được xuất khẩu theo phương thức FOB, tương ứng với 58,2% giá trị than xuất khẩu, tăng 32,6% về lượng và 16,5% về trị giá so với cùng kỳ, sang các thị trường: Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Philipine

Với các phương thức xuất khẩu khác như: CFR lượng than xuất khẩu chỉ chiếm 4,2%; DDU chiếm 2,7%, DAT chiếm 0,2%... Điều này là do phần lớn than xuất khẩu của Việt Nam vẫn do đội tàu nước ngoài đảm nhiệm, họ có lợi thế về việc huy động nguồn hàng hai chiều, thay vì chỉ chạy một chiều như đội tàu của Việt Nam. 

Hình 1: Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK than 7T/2018

(về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:
Xuất khẩu than qua các cửa khẩu trong 7 tháng năm 2018, tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ với mức tăng lần lượt là 19,4% và 14,6%.

Trong đó, Cảng Cẩm Phả (TP Quảng Ninh) hiện đang đảm nhận 64,4% lượng than xuất khẩu của cả nước trong 7 tháng đầu năm 2018, tăng 68,2% và chủ yếu sang các thị trường: Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan; Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) đứng thứ 2 chỉ chiếm 2,7%, giảm 35%... so với cùng kỳ năm ngoái; theo sau là Cảng Hòn Chông (Kiên Giang); Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) …
Hình 2: "Băng tải hóa" công tác vận chuyển than

[image: image3.jpg]



Nguồn: http://baoquangninh.com.vn/
Hình 3: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK than 7 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

Bảng 2:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu than của Việt Nam tháng 7 năm đầu năm 2018
	Cửa khẩu
	7T/2018
	7T/2018 so 7T/2017
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng (%)
	Trị giá (%)
	

	Tổng
	1.408.012
	190.168.969
	19,4
	14,6
	

	Cảng Cẩm Phả (Tp Quảng Ninh)
	907.992
	119.727.916
	68,2
	78,1
	Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc) Malaysia, Thái Lan

	Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh)
	38.552
	5.286.453
	-25,0
	21,0
	Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philipine, Xri Lanca,

	Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng)
	1.127
	338.818
	165,1
	240,5
	Nhật Bản; Ấn Độ

	Cảng Hòn Chông (Kiên Giang)
	1.708
	316.495
	
	
	Campuchia

	Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình)
	1.109
	94.267
	
	
	Lào

	Cảng Hải Phòng
	
	
	-100,0
	-100,0
	Nhật Bản

	Cảng Sơn Dương
	
	
	-100,0
	-100,0
	Đài Loan (Trung Quốc) 

	Cảng Vũng áng (Hà Tĩnh)
	
	
	-100,0
	-100,0
	Lào

	Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị)
	
	
	-100,0
	-100,0
	Lào

	Khác
	457.525
	64.405.020
	-5,2
	-2,1
	


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.4. Một số thông tin liên quan
Than là một trong những hàng hóa đó chịu áp lực mạnh nhất trong bối cảnh giá tài nguyên khoáng sản đang chịu nhiều tác động bởi căng thẳng thương mại giữa các trung tâm sản xuất và kinh tế lớn trên thế giới. Phát điện bằng than nhiệt trị vẫn chiếm khoảng 41% trong tổng phát điện của thế giới, còn than luyện kim vẫn rất quan trọng cho sản xuất thép.

Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc là những nước nhập khẩu than lớn nhất thế giới. Giá than luyện kim chịu tác động chủ yếu bởi nhu cầu của Trung Quốc suy giảm: Ngành công nghiệp thép nước này cắt giảm sản lượng, trong khi chính phủ Trung Quốc nâng cao thuế nhập khẩu và đưa ra những quy định mới về chất lượng than, để giảm áp lực lên môi trường từ các nhà máy nhiệt điện than. 

Tình trạng cung vượt quá cầu trên thị trường than thế giới và việc sụt giảm giá than tới mức thấp nhất trong bảy năm qua đã khiến cho các công ty khai thác than và các nước xuất khẩu than gặp nhiều khó khăn. Giá than suy giảm đã khiến một số công ty than lớn ở Mỹ, như Alpha Natural Resources,Walter Energy và Patriot Coal, phải nộp đơn xin phá sản. Sản lượng khai thác than của Indonesia cũng chịu tác động không nhỏ bởi yếu tố này. Theo Chủ tịch Hiệp hội khai thác than Indonesia, sản lượng than có thể sụt giảm thêm 15%, xuống dưới 250 triệu tấn trong thời gian tới.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu than đạt khoảng 9 tỷ tấn vào năm 2019 và biến động theo nhu cầu của từng nhà nhập khẩu. Ấn Độ vẫn là nhà nhập khẩu than luyện kim lớn nhất, với 61 triệu tấn (tăng 7%, so với cùng kỳ năm trước). Các nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ tăng nhập khẩu than 2,2%, lên 47 triệu tấn, so với cùng kỳ năm trước. Nhưng khẩu than của Trung Quốc sẽ chỉ ở mức 50 triệu tấn (giảm 5,7%) trong khi lượng than nhập khẩu vào Nhật Bản có khả năng giảm 2%, chỉ còn 50 triệu tấn. 

2. Mặt hàng sắt thép
Trong tháng 7/2018, xuất khẩu thép của Việt Nam tăng mạnh 32,13% về lượng và 22,89% về trị giá so với tháng 06/2018; tăng 50,86% về lượng và 63,43% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017, đạt 597,9 nghìn tấn với trị giá đạt 429,6 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng 07/2018 đạt trên 294 nghìn tấn với trị giá 211,5 triệu USD, tăng 34,14% về lượng và tăng 24,91% về trị giá so với tháng trước, tăng 67,6% về lượng và tăng 75,8% về trị giá so với 7 tháng đầu năm 2017.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt 3,41 triệu tấn và trị giá đạt 2,53 tỷ USD, tăng 40,43 % về lượng và 56,33% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong 7 tháng đầu năm 2018 đạt 1,66 triệu tấn với trị giá 1,22 tỷ USD, tăng 62,4% về lượng và tăng 67,76% về trị giá so với 7 tháng đầu năm 2017.

2.1. Phương thức vận tải
Trong 7 tháng đầu năm, sắt thép được xuất khẩu chủ yếu bằng đường biển, chiếm 71,8% về lượng và 75% về giá trị sắt thép xuất khẩu, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng lần lượt là 38,7% và 53,6%. Sắt thép được xuất khẩu bằng đường biển tới các thị trường như: Mỹ, Philippines, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia.
Tiếp theo là xuất khẩu bằng đường bộ chỉ chiếm 6,7% về lượng và 5,1% về trị giá nhưng cũng mạnh cả về lượng và giá trị, tăng lần lượt là 84,1% và 142,4% so với cùng kỳ năm trước, tới các thị trường Lào, Campuchia, Pakixtan. Ngoài ra xuất khẩu thép công qua đường hàng không nhưng chỉ chiếm với lượng xuất khẩu khiêm tốn, sang các thị trường Indonesia, Trung Quốc, Nhật Bản

Hình 4: Cơ cấu phương thức vận tải trong XK sắt thép 7 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.2. Phương thức giao hàng
Trong 7 tháng đầu năm, lượng sắt thép xuất khẩu bằng phương thức giao hàng FOB tăng 59,4% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm khoảng 40,5% lượng sắt thép vẫn được xuất khẩu theo phương thức giao hàng FOB sang các thị trường Campuchia, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Bỉ, Hàn Quốc.

Trong đó, lượng thép xuất khẩu bằng phương thức CFR tăng 30,2%, chiếm 37,9% tổng lượng sắt thép xuất khẩu, sang các thị trường Philippines, Malaysia,Mỹ,  Indonesia, Hàn Quốc. Xuất khẩu theo phương thức CIF chỉ chiếm khoảng 11,1% sang Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Malaysia.

Từ các phương thức khác như: EXW, DAF, FCA, FAS… cũng đều tăng khá so với cùng kỳ và đều đạt trên 20 nghìn tấn.
Hình 5: Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK sắt thép 7 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

2.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu
Trong 7 tháng đầu năm 2018, khoảng 579 tấn sắt thép (chiếm 14,9%) tương ứng với 491 trị giá thép xuất khẩu (chiếm 17,2%)  được thực hiện qua cảng Cát Lái (Tp. Hồ Chí Minh), tăng 8,4% về lượng và 21,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái và sang các thị trường Indonesia, Malaysia, Campuchia, Ấn Độ, Thái Lan.

Ngoài ra cảng Sơn Dương đảm nhận khoảng 13,3% về lượng và 10,4% về trị giá thép xuất khẩu trong thời gian này, tới các thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc; Bến cảng tổng hợp Thị Vải và cảng SITV (Tp Vũng Tàu) cũng lần lượt chiếm 6,8% và 5,7% về trị giá xuất khẩu. 
Ngoài các cảng trên, thép cũng được xuất khẩu qua các cảng Cảng POSCO (Tp.Vũng Tàu); Cảng ICD Phước Long 3 (Tp.HCM); Cảng Tân Thuận (Tp.HCM); Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)… từ các cảng trên cũng đều có mức tăng trưởng khá cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ.
Hình 6: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK sắt thép 7 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Bảng 3:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong 7T/2018
	Cửa khẩu/Cảng
	7 Tháng /2018
	Thay đổi so 7T/2017 (%)
	Thị trường đối tác chủ yếu sử dụng phương thức này (TTXK) liệt kê tên

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	579.421
	491.780.867
	8,04
	21,88
	Indonesia, Campuchia, Malaysia,Ấn Độ,  Thái Lan

	Cảng Sơn Dương
	518.851
	296.945.855
	948,40
	1.170,62
	Đài Loan (Trung Quốc) Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	337.620
	258.943.907
	114,59
	152,15
	Mỹ, Ấn Độ, Italia, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan

	Cảng SITV (TP Vũng Tàu)
	245.033
	195.326.460
	20,69
	52,60
	Bỉ, Mỹ, Mexico, Tây Ban Nha

	Cảng POSCO (Tp Vũng Tàu)
	242.946
	164.485.811
	-24,66
	-9,46
	Malaysia, Indonesia, Mexico, Singapore

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	143.528
	101.127.145
	85,65
	74,56
	Campuchia, Australia, Mỹ, Pakixtan

	Cảng Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh)
	128.338
	78.904.689
	30,74
	25,89
	Philippines, Campuchia

	Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
	124.154
	86.910.374
	31,30
	25,49
	Campuchia, Mỹ, Australia

	Cảng Nghi Sơn (TP Thanh Hoá)
	124.124
	105.363.364
	386,13
	453,71
	Mỹ, Bỉ

	Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông
	114.563
	71.847.261
	24,08
	51,65
	Campuchia

	Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương
	103.053
	68.064.949
	81,47
	47,92
	Campuchia

	Cửa khẩu Khánh Bình
	86.241
	74.365.496
	161,53
	242,63
	Campuchia

	Cảng SP-PSA (TP Vũng Tàu)
	58.942
	35.140.887
	-35,16
	-20,84
	Philippines

	Cảng Bourbon Bến Lức
	58.308
	38.160.572
	183,44
	170,69
	Philippines, Campuchia

	Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)
	54.410
	43.813.477
	230,38
	292,16
	Campuchia

	Cảng container quốc tế SP-ITC
	45.626
	31.165.486
	
	
	Pháp, Indonesia, Malaysia

	Cảng Tiên sa (TP Đà Nẵng)
	38.297
	21.268.380
	115,30
	176,90
	Philippines, Mexico

	Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)
	25.971
	15.272.151
	-63,25
	-51,14
	Mỹ

	Khác
	860.123
	670.519.829
	18,29
	38,52
	-


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.4. Một số thông tin liên quan
Thép Việt Nam xuất sang EU, nếu vượt hạn ngạch 3% sẽ bị thuế 25%

Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra quy định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dưới hình thức hạn ngạch thuế quan đối với 23/28 nhóm sản phẩm thép nhập khẩu, khối lượng nhập khẩu nếu vượt hạn ngạch sẽ phải chịu thêm thuế nhập khẩu bổ sung là 25%.
Việt Nam chỉ có 3 trong 23 sản phẩm bị áp dụng hạn ngạch thuế quan gồm: thép cán nguội hợp kim và không hợp kim; thép tấm mạ kim loại; thép không gỉ cán nguội dạng tấm và thanh. Còn lại 20 sản phẩm EU nhập khẩu từ Việt Nam tạm thời không bị áp dụng hạn ngạch và không phải chịu thuế suất vượt hạn ngạch bổ sung là 25%.
Tuy nhiên, nếu trong thời gian áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời, nhập khẩu các sản phẩm này từ Việt Nam tăng vượt mức 3%, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ không được loại trừ khi EC quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức (sau ngày 3/2/2019).
3. Mặt hàng nhựa và sản phẩm từ nhựa
3.1. Phương thức vận tải:

Khoảng 89,9% giá trị nhựa và sản phẩm nhựa của Việt Nam được xuất khẩu bằng đường biển, tới các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Indonesia, Hà Lan, Hàn Quốc, Anh, Đức, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Australia, Pháp, Canađa và 2018 tăng 103,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong khi đó, xuất khẩu bằng đường hàng không trong 6 tháng đầu năm nay tăng tới 39,8% so với cùng kỳ, chỉ chiếm khoảng 6% giá trị nhựa và sản phẩm nhựa Việt Nam được xuất khẩu bằng đường hàng không, sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc,  Hồng Kông (Trung Quốc), (Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Braxin, Thái Lan, Hà Lan,  Anh, Pháp, Malaysia, Áo, Mexico.
Xuất khẩu bằng đường bộ chiếm một tỷ lệ thấp nhất là 3,5% sang các nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Pakixtan, Papua New Guinea, Indonesia.
Hình 7: Cơ cấu phương thức vận tải trong xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 7 tháng đầu năm 2018 
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Bảng 4:  Phương thức vận tải  của Việt Nam trong 7T/2018
	Phương thức 
vận tải
	T7/2018
(USD)
	T7/2018
so T7/2017 (%)
	7T/2018
(USD)
	T7/2018
so T7/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	Đường biển
	315.608.558
	31,7
	2.032.624.716,8
	13,2
	Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Indonesia, Hà Lan, Hàn Quốc, Anh, Đức, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Australia, Pháp, Canađa

	Đường hàng không
	21.188.399
	60,7
	128.541.461,4
	39,8
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông (Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Braxin, Thái Lan, Hà Lan,  Anh, Pháp, Malaysia, Áo, Mexico

	Đường bộ
	12.362.165
	23,7
	82.852.417,0
	12,5
	Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Pakixtan, Papua New Guinea, Indonesia

	Khác
	1.985.784
	-22,9
	13.341.804,0
	2,7
	Campuchia, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Mỹ, Trung Quốc, Đan Mạch, Hàn Quốc, Zimbabue, Ấn Độ, Hà Lan


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
3.2. Phương thức giao hàng:

7 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa bằng khá nhiều các phương thức giao hàng khác nhau, nhưng với phương thức FOB về trị giá chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 46,2%), tới các thị trường như: Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canađa, Indonesia, Ba Lan, Australia, Ấn Độ, Pháp, Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc). 
Hình 8: Cơ cấu phương thức giao hàng trong xuất khẩu nhựa và sp từ nhựa trong 7 tháng đầu năm 2018
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Trong khi xuất khẩu bằng phương thức CFR chiếm 45,7%, CFP chiếm 21,2% tới các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Hà Lan, Bănglađet, Philippines, Myanma, Mỹ, Malaysia, Pakixtan, Đài Loan (Trung Quốc), Xri Lanca, Irắc, Thái Lan. Bằng phương thức CIF chiếm 20,4% sang các thị trường: Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Myanma, Hà Lan, Mỹ, Australia, Ấn Độ, 

Ngoài các phương thức trên các doanh nghiệp trong nước còn xuất khẩu mặt hàng này bằng các phương thức giao hàng khác như: EXW; DAF; DDP; DDU; CPT.
3.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:
Trong 7 tháng đầu năm, cảng Cát Lái (tp. Hồ Chí Minh) xử lý tới 47,5% giá trị nhựa xuất khẩu của nước ta, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2017, sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Mỹ, Philippines, Australia, Malaysia, Anh, Myanma, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Pháp, Canađa.
Hình 9: Cơ cấu cảng, cửa khẩu XK nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 7 tháng đầu năm 2018 
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Giá trị xuất khẩu nhựa qua cảng Tân Cảng (Hải Phòng) đứng thứ 2 về giá trị nhưng chỉ tăng nhẹ so với 7 tháng đầu năm 2017, tăng 0,2%, góp phần xử lý 10% giá trị nhựa xuất khẩu của cả nước, sang các thị trường như: Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Hà Lan, Côlombia, Anh, Đức, Nga, Đan Mạch, Myanma, Kô-eot, Philippines, Tây Ban Nha, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ. 
Trong khi đó, giá trị xuất khẩu nhựa qua cửa khẩu Đình Vũ Nam Hải đứng thứ 3 tăng 28,9% (chiếm 9,3%); qua Cảng Đình Vũ - Hải Phòng, tăng 9%, nhưng Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM) lại giảm 4%... so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài các cảng biển chính trên các doanh nghiệp còn xuất khẩu mặt hàng này qua các cửa khẩu khác như: Cảng Cái Mép, Cảng Green Port, Cảng Hải An, Cảng Cái Mép (Tp HCM), Cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh…

Bảng 5:  Top 20 cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2018
	Cảng -cửa khẩu
	7T/2018
(USD)
	T7/2018
so T7/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	761.595.573
	11,1
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Mỹ, Philippines, Australia, Malaysia, Anh, Myanma, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), (Đài Loan (Trung Quốc), Pháp, Canađa

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	165.337.717
	0,7
	Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Hà Lan, Côlombia, Anh, Đức, Nga, Đan Mạch, Myanma, Kô-eot, Philippines, Tây Ban Nha, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ,

	Đình Vũ Nam Hải
	149.326.701
	28,9
	Anh, Đức, Trung Quốc, Hà Lan, Mỹ, Bỉ, Ấn Độ, Ba Lan, Pháp, Nhật Bản, Indonesia, Irắc, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Australia,

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng
	89.627.191
	9,0
	Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông Trung Quốc), (Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Indonesia, Canađa, Anh, Chilê, Mexico, Goatêmala, Côlombia,

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	70.474.262
	-4,0
	Mỹ, Hà Lan, Australia, Pháp, Đức, Bănglađet, Canađa, Thụy Điển, Ba Lan, Anh, Singapore, Bỉ, CH Séc, Bờ Biển Ngà, Mexico,

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Tp Vũng Tàu)
	47.649.757
	-8,5
	Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, Braxin, Đức, Anh, Ấn Độ, Canađa, Niu Zi Lân, Các TVQ Arập Thống nhất, Trung Quốc, Bỉ, Côlombia, Tây Ban Nha, Lơxôtô, Hồng Kông (Trung Quốc), (Đài Loan (Trung Quốc)

	GREEN PORT (Tp Hải Phòng)
	33.653.548
	0,2
	Hàn Quốc, Bỉ, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc), (Đài Loan (Trung Quốc), Ukraina, Myanma, Canađa, Estonia, Australia, Thụy Điển, Ấn Độ, Đan Mạch, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ

	Cảng Hải An
	33.420.749
	20,3
	Mỹ, Đức, Hà Lan, Anh, Thụy Điển, Phần Lan, Hàn Quốc, Mexico, Estonia, Chilê, Ba Lan, Na Uy, Xri Lanca, Thái Lan,

	Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
	32.664.854
	58,8
	Mỹ, Hà Lan, Đức, Pháp, Mexico, Nhật Bản, Đan Mạch, Canađa, Anh, Chilê, Ba Lan, , , , ,

	Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)
	22.928.275
	-4,7
	Nhật Bản, Indonesia, Mỹ, Gibuti, Malaysia, Philippines, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ukraina, Italia, Myanma,

	Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng)
	34.449.045
	-38,9
	Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Canađa, Đan Mạch, En Xanvado, Panama, Papua New Guinea, Hy Lạp, Đức, Anh, Bỉ, Xri Lanca, Italia, ,

	PTSC Đình Vũ
	26.816.448
	0,0
	Nhật Bản, Trung Quốc

	Tân Cảng (189)
	26.664.297
	21,0
	Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Mỹ, Bỉ, Tây Ban Nha, Australia, Đài Loan (Trung Quốc) Anh, Indonesia, Dambia, Pháp, ả Rập Xê út

	Cảng Vict
	21.095.660
	-16,0
	Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc), (Đài Loan (Trung Quốc), Nam Phi

	CP Đình Vũ
	20.112.328
	28.475,0
	Indonesia,

	Cảng Tam Hiệp
	17.085.601
	56,0
	Campuchia

	Cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang)
	14.168.493
	111,2
	Canađa, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Xri Lanca, Boxnhia và Hecxêgôvina, Pháp, Êcuado, Mexico, Hà Lan, áo

	Cảng Đồng Nai
	9.796.690
	168,3
	Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), (Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Ấn Độ, Ba Lan, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Pháp, Malaysia, Italia, Nga, Thái Lan

	Cảng Hải Phòng
	9.454.555
	43,6
	Myanma, Thái Lan, Mexico, Đài Loan (Trung Quốc), Qata, Philippines, Italia, Trung Quốc

	Tân Cảng 128
	7.879.808
	122,8
	Trung Quốc,

	Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
	7.536.923
	7.756,2
	Mỹ, Hà Lan, Đức, Hồng Kông (Trung Quốc) (Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Italia, Trung Quốc, Anh, Xri Lanca, Các TVQ Arập Thống nhất, Ixraen, Canađa, Pháp


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

3.4. Một số thông tin liên quan:
Mặc dù có nhiều khó khăn trong hoạt động nhưng ngành Nhựa Việt Nam vẫn đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế. Sản phẩm nhựa của Việt Nam không chỉ được tiêu thụ rộng rãi ở thị trường nội địa mà còn được xuất khẩu và từng bước chiếm lĩnh thị trường của nhiều nước.

Sự tăng mạnh của kim ngạch xuất khẩu cho thấy các sản phẩm nhựa của Việt Nam đang được nhiều nước trên thế giới sử dụng và từng bước khẳng định vị trí quan trọng của ngành Nhựa trong sự phát triển chung của toàn ngành công nghiệp.

Tại thị trường nước ngoài, sản phẩm nhựa của Việt Nam được đánh giá là có khả năng cạnh tranh cao do công nghệ sản xuất đã tiếp cận với công nghệ hiện đại của thế giới và được thị trường chấp nhận. Sản phẩm nhựa của Việt Nam hiện đang có mặt tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, như Nhật Bản, Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi, EU, Mỹ v.v. Trong số các thị trường xuất khẩu, có thị trường sản phẩm nhựa của Việt Nam đã có được vị trí khá chắc chắn như Nhật Bản; có những thị trường mới nhiều tiềm năng như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Đông Âu, châu Phi với nhu cầu cao đối với sản phẩm nhựa bao bì, sản phẩm nhựa tiêu dùng và phục vụ xây dựng.

Dự báo đến năm 2020, các doanh nghiệp ngành Nhựa Việt Nam sẽ cần khoảng 5 triệu tấn nguyên liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất. Cho nên nếu không sớm chủ động được nguồn nguyên liệu thì đây sẽ là một trở ngại lớn cho các doanh nghiệp ngành Nhựa để có thể thực hiện sản xuất cũng như tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong bối cảnh Việt Nam đã và đang tham gia ký kết hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.
Bên cạnh đó, giá thành sản xuất của ngành nhựa cũng bị biến động theo sự biến động của giá cả nguồn nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt là sự biến động về giá của 2 loại nguyên liệu được sử dụng nhiều trong sản xuất là PP và PE với mức tăng trung bình là 11,7% trong 05 năm qua.
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